
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:        /TB-SLĐTBXH 
 

Lai Châu, ngày       tháng  7  năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả phỏng vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại thành phố 

Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc 6 tháng cuối năm 2024 

 
 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2400/UBND-TH ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh về 

việc đồng ý cho Đoàn công tác của Chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh 

Gyeongsangbuk, Hàn Quốc vào làm việc tại tỉnh.  

Ngày 26/6/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đoàn 

công tác của Chính quyền thành phố Mungyeong tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn 

lao động đi làm việc thời vụ tại thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn 

Quốc đợt 2 năm 2024. Căn cứ danh sách người lao động được chọn và dự phòng 

của Chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc gửi 

ngày 02/07/2024. Sở lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các 

huyện, thành phố; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn người lao động 

được chọn đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kết quả 

- Số lao động trúng tuyển đợt 2 năm 2024: 34 người; Số lao động tuyển dự 

bị: 05 người.  

- Số lao động được tuyển lại đã về nước năm 2023: 13 người.  

(Có danh sách kèm theo) 

2. Kế hoạch thu, nộp hồ sơ xuất cảnh 

2.1. Hồ sơ xin đi làm việc ở Hàn Quốc, gồm:  

(1) Đơn xin đi làm việc thời vụ tại Thành phố Mungyeong, tỉnh 

Gyeongsangbuk, Hàn Quốc; 

(2) Giấy khai sinh (Bản sao);  

(3) Sơ yếu lý lịch điền đầy đủ thông tin và ký tên (Bản gốc có xác nhận của 

địa phương); 



(4) Giấy chứng nhận tình trạng kết hôn, đối với trường hợp đã kết hôn (bản 

phô tô công chứng). 

- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày, từ ngày 09/7 - 11/7/2024 (trong giờ hành 

chính). 

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cấp thị thực tại Bộ Tư pháp Hàn 

Quốc, gồm: 

(1) Hợp đồng lao động tiêu chuẩn (Chính quyền thành phố Mungyeong, 

tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc cung cấp, có chữ ký của Người lao động).  

(2) Hộ chiếu; 

(3) Bảo hiểm du lịch quốc tế; 

(4) Bản Cam kết làm trong lĩnh vực nông nghiệp có xác nhận của UBND 

cấp xã, cấp huyện nơi người lao động đang cư trú (Song ngữ tiếng Việt + tiếng 

Hàn); 

(5) Ảnh ID (scan): 10 ảnh loại 3,5cm x 4,5cm và 04 ảnh loại 4cm x 6cm. 

Ảnh chụp trong vòng 03 tháng gần đây, yêu cầu ảnh chụp rõ mặt, phông nền 

màu trắng, mặc áo khác màu với màu phông, ảnh không qua chỉnh sửa. 

- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày, từ ngày 09/07 đến 11/07/2024 (Trong giờ 

hành chính). 

2.3. Hồ sơ xin cấp thị thực (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam), gồm: 

(1) Tờ khai đề nghị cấp thị thực (Số xác nhận cấp thị thực, ghi ngày cấp); 

(2) 02 bản phô tô 2 mặt của CMTND/CCCD (có công chứng). 

(3) Bản phô tô trang 2,3 của Hộ chiếu. 

(4) Hộ chiếu (Hộ chiếu còn thời hạn trên 12 tháng). 

(5) Giấy khám sức khỏe, bản song ngữ Việt + Anh hoặc Việt + Hàn (được cấp 

trong vòng 6 tháng kể từ ngày xin cấp thị thực), dán ảnh 4x6cm (chuẩn bị 02 ảnh, 

phông nền màu trắng). 

(6) Chẩn đoán lao. 

(7) Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 2) (Bản gốc và bản dịch thuật tiếng Anh 

hoặc tiếng Hàn). 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/07/2024 đến hết ngày 25/07/2024 

(Trong giờ hành chính). 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Cơ sở 2, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

Địa chỉ: Số nhà 301, Đường Nguyễn Trãi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

4. Tổ chức thực hiện 



- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thông báo đến người lao 

động có tên tại danh sách trên đến nộp hồ sơ theo hướng dẫn; đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh.  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chủ trì, phối hợp với phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan hỗ trợ, hướng dẫn và thu hồ sơ của người lao động theo đúng thành 

phần và thời gian nêu trên. Tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe, 

học giáo dục định hướng, học tiếng Hàn, hoàn thiện các thủ tục để xuất cảnh 

theo quy định.  

(Mọi vướng mắc, xin liên hệ trực tiếp ông Hồ Đại Nghĩa - Trưởng phòng 

Phòng Đào tạo tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh  tỉnh; số điện thoại liên hệ: 0213.3876.235; 

hoặc 0385.898.808 để được giải đáp). 

Căn cứ nội dung công văn này, đề nghị UBND các huyện, thành phố; Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Công an tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;  

- Lưu: VT, QLLĐ-GDNN; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đèo Văn Thương 



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CHỌN VÀ DỰ PHÒNG 

ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ TẠI THÀNH PHỐ MUNGYEONG, TỈNH GYEONGSANGBUK, HÀN QUỐC NỬA CUỐI NĂM 2024 

Tổng số: 39 người,  trong đó: người lao động được chọn là 34 người (14 nam; 16 nữ, 02 cặp vợ chồng); người lao động dự phòng 05 người (03 nam, 02 nữ) 

(Kèm theo Công văn số          / TB-SLĐTBXH, ngày        tháng 07 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

             

Số báo 

danh 
STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới  

tính 

Số CMND/thẻ 

CCCD 

Số Hộ chiếu 

(Nếu có) 
Điện thoại 

Số điện 

thoại của 

người thân 

(Bố, mẹ, 

vợ, chồng) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (24 tháng 

trở lên) 

Ghi chú 
Chi tiết số nhà, 

thôn, xóm 

Xã/ 

phường 
Huyện 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. HUYỆN NẬM NHÙN: 05 NGƯỜI 

1 1 Lò Thị Anh 27/12/1991 Nữ 012191000711 E01106041 
098446042

5 
0855451000 TDP Nậm Hàng 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
  

4 2 Đinh Thị Huyền 02/08/1996 Nữ 012196000578 E01325872 
037738300

5 
0354418966  TDP Noong Kiêng 

TT Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
  

8 3 Hỏ Văn Lôi 03/04/1998 Nam 012098004189 P01734679 
086907360

3 
0926828806 Mường Mô 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
  

16 4 Giàng A Lồng 01/01/1993 Nam 012093000340 Đang làm HC 
096770330

5 
036417754 Huổi Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
  

17 5 Mua A Vừ  28/6/1989 Nam 012089000433 Đang làm HC 
032805246

7 
0397821015 Nậm Đắc Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
  

II. HUYỆN MƯỜNG TÈ: 09 NGƯỜI 

28 1 Lò Thị Phượng 31/5/1998 Nữ 012198006125 P01449175 
086818945

1 
0976205587 Bản Bó 

 Mường 

Tè  

 Mường 

Tè  
  

29 2 Phùng Lòng Xứ 07/7/1997 Nữ 012197002632   
097292163

7 
0334692504 Khu 11 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
  

30 3 Chang Thị Thụn 17/6/1997 Nữ 012197003380   
036743105

5 
0917812278 Khu 11 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
  

32 4 Phùng Xú Pơ 17/4/1993 Nữ 012193007303   
082938633

3 
0347931200 Khu phố 07 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
  



35 5 Đao Văn Quản 20/9/1986 Nam 012086001304   
035548898

4 
0943768100 Nậm Củm 2 

 Mường 

Tè  

 Mường 

Tè  
  

37 6 Lò Thị Linh 13-05-1992 Nữ 012192005849   
039818820

6 
0988971487 Mường Tè 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
  

39 7 Lỳ Go De 11/02/1999 Nữ 012199000637   
086808324

1 
0963955776 Nậm Hạ Can Hồ 

Mường 

Tè 
  

40 8 Pờ Cá Xá 25/8/1990 Nam 012090001119   
038824294

3 
0338659728 Nậm Hạ Can Hồ 

Mường 

Tè 
  

42 9 Lỳ Cố Thời 16/03/1994 Nữ 011194000900   
036709557

5 
0978711570 Sì Thâu Chải Can Hồ 

Mường 

Tè 
  

III. HUYỆN THAN UYÊN: 04 NGƯỜI 

46 1 Lường Văn Giáng 02/12/1985 Nam 012085003933 E01109751 
096202388

5 
0862069123  Khu 9 

TT Than 

Uyên 

Than 

Uyên 
  

47 2 Điêu Thị Kiên 28/01/1982 Nữ 012182000732 P01482919 
093169210

5 
0972512705  Nà Đình 

Mường 

Kim 

Than 

Uyên 
  

49 3 Lò Thị Óng 13/08/1986 Nữ 012186003416   
096621504

0 
0395191042  Cáp Na 2 Tà Hừa 

Than 

Uyên 
  

50 4 Kháng A Khua 28/12/1996 Nam 012096004206   
039594943

2 
0816354012  Hua Chít Tà Hừa 

Than 

Uyên 
  

IV. HUYỆN SÌN HỒ: 03 NGƯỜI 

63 1 Chẻo A Lù 13/09/1996 Nam 012096006369   
036729434

2 
  Khu phố 1 

TT Sìn 

Hồ 
Sìn Hồ   

69 2 Phàng A Cháng 10-03-1989 Nam 012089003519   
034536121

9 
  San Sủa Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ   

80 3 Tẩn Láo U 10-10-1986 Nam 012086004019   
033712234

8 
  Bành Phán Tả Phìn Sìn Hồ   

V. HUYỆN TÂN UYÊN: 02 NGƯỜI 

88 1 Lò Văn Hòa 01/01/1985 Nam 012085003098 E01016109 0388850.07   Tát Xôm 
Trung 

Đồng  
Tân Uyên   

95 2 Hoàng Thị Ong 20/3/1989 Nữ 012189006752   
038444788

3' 
  Hô Ta 

Phúc 

Khoa 
Tân Uyên   

VI. HUYỆN PHONG THỔ: 10 NGƯỜI 

102 1 Mào Hồng Thư 05-09-1994 Nữ 012194000180 E01094955 
097750282

3 
0357239070 Vàng Pheo 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
  



104 2 Vàng Thị Lợi 28/10/1995 Nữ 012195003264 E01266890 
034811027

6 
0984710611 Nà Củng 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
  

105 3 Đèo Văn Trung 05/02/1995 Nam 012095005901 E01266891 
032827386

3 
0984710611 Nà Củng 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
  

107 4 Lý Xa Lan 20-03-1992 Nữ 012192007377 E01095123 
097423460

2 
0358096074 Po Chà Nậm Xe 

Phong 

Thổ 
  

110 5 Lý Thanh Minh 8/7/1994 Nam 012094005166   
037214852

1 
0362965215 Ngài Trò Nậm Xe 

Phong 

Thổ 
  

117 6 Lò Văn Nam 21/06/1992 Nam 012092006445   
037673157

3 
0328646021 Co Muông 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ 
  

118 7 Lò Thị Nưng 19/04/1993 Nữ 012193000223   
083871098

8 
0889507665 Bản Đớ 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ 
  

124 8 Lý A Công  18/04/1995 Nam 012095002448   
033633925

4 
0333499165  Làng Vây 2 

Huổi 

Luông  

Phong 

Thổ  
  

126 9 Lù Thị Hong 14-07-1989 Nữ 012189003488 E00507373 
032949624

4 
0973330844 Mỏ Nậm Xe 

Phong 

Thổ 
  

127 10 Sần Văn Vĩnh 21-05-1986 Nam 012086006283 E00507374 
098669477

3 
0973330844 Mỏ Nậm Xe 

Phong 

Thổ 
  

VII. THÀNH PHỐ LAI CHÂU: 01 NGƯỜI 

143 1 Vùi Thị Xoan 20-11-1998 Nữ 012198003581 P01449191 
035743446

6 
0984992655  Nậm Lỏong 3  

Quyết 

Thắng 

Tp Lai 

Châu 
  

VIII. DANH SÁCH DỰ PHÒNG: 05 NGƯỜI 

51 1 Kháng A Tu 01/01/1994 Nam 015094008204   
033762022

6 
0397165842 Hua Chít Tà Hừa 

Than 

Uyên 
  

56 2 Lò Thị Thởi 10/02/1993 Nữ 012193001454   
082543136

5 
0375297183  Bản Gia Ta Gia 

Than 

Uyên 
  

83 3 Lò Thị Nhinh 10-05-1998 Nữ 012198005188   
036944427

4 
0377926311 Pa Tần 3 Pa Tần Sìn Hồ   

128 4 Lý Văn Giang 17/05/1994 Nam 012094000901 E01876702 
038767823

5 
0349304755 Bản Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
  

145 5 Hỏ Văn Khai 16/6/1988 Nam 012088000753   
086863951

8 
0388554241 TDP số 4 

  Đoàn 

Kết 

Tp Lai 

Châu 
  

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ ĐỢT 2 NĂM 2023 ĐƯỢC TÁI NHẬP CẢNH LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ 

MUNGYEONG, TỈNH GYEONGSANGBUK, HÀN QUỐC 

Tổng số: 13 người, (03 nam; 06 nữ, 02 cặp vợ chồng) 

(Kèm theo Công văn số          / TB-SLĐTBXH, ngày        tháng 07 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

STT Số báo danh Họ và tên Ngày hết hạn HĐ 
Tuyển dụng lại 

đợt II năm 2024 
Nhà tuyển dụng 

I Mường Tè 

1 1 Tống Thị Mạnh 24/01/2024 Thuê lại 권도형 

KWON DOYEONG 

2 2 Tống Văn Thiệu 24/01/2024 Thuê lại 권도형 

II Phong Thổ 

3 30 Đồng Văn Toàn 19/4/2024 Thuê lại 권도형 

KWON DOYEONG 

4 31 Vàng Thị Nghĩa 19/4/2024 Thuê lại 권도형 

5 36 Lù Thị Hương 19/4/2024 Thuê lại 박상덕 BAK SANG DEOK 

6 40 Lý Thị Mai Xuân 19/4/2024 Thuê lại 이정섭 LEE JEONGSEOP 

7 46 Lý Thị Sim  19/4/2024 Thuê lại 신재윤 SIN JAEYUN 

III Sìn Hồ 

8 49 Tẩn Diếu Sơn 19/4/2024 Thuê lại 권도형 KWON DOYEONG 

9 53 Thần Thị Dong 19/4/2024 Thuê lại 이정섭 LEE JEONGSEOP 

10 62 Lò Thị Hương 19/4/2024 Thuê lại 이정섭 LEE JEONGSEOP 



IV Nậm Nhùn 

11 9 Vàng A Tú 21/3/2024 Thuê lại 홍우진 

HONG UJIN 

12 14 Giàng A Giá 21/3/2024 Thuê lại 홍우진 

13 22 Hỏ Thị Hậu 19/4/2024 Thuê lại 신재윤 SIN JAEYUN 
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